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I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

Câu 1:  Biết d là độ dịch chuyển của vật, t là thời gian dịch chuyển vật, v là vận tốc của vật. Cặp đồ thị nào ở hình dưới đây là của chuyển động thẳng đều? 
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A.  
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 và 
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C.  
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 và 
[image: image10.wmf]III.
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 và 
[image: image12.wmf]IV.


Câu 2:  Lĩnh vực nào dưới đây không phải là lĩnh vực nghiên cứu của Vật lí?


A.  Nhiệt động lực học.
B.  Sinh học.

C.  Nhiệt học.
D.  Cơ học.
Câu 3:  Điều nào sau đây là sai khi nói về trọng lực?


A.  Trọng lực là lực hút của trái đất tác dụng lên vật.

B.  Trọng lực tỉ lệ nghịch với khối lượng của vật.

C.  Trọng lực được xác định bằng biểu thức
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D.  Điểm đặt của trọng lực là trọng tâm vật.
Câu 4:  Để đo tốc độ chuyển động của một vật trong phòng thí nghiệm, ta cần:

A.  Đo thời gian và quãng đường chuyển động của vật.

B.  Đồng hồ đo thời gian.

C.  Thước đo quãng đường.

D.  Máy bắn tốc độ.
Câu 5:  Gia tốc là

A.  khái niệm chỉ sự thay đổi tốc độ.

B.  khái niệm chỉ sự gia tăng tốc độ.

C.  đại lượng cho biết sự thay đổi nhanh hay chậm của vận tốc. 

D.  tên gọi khác của đại lượng [image: image14.wmf].
Câu 6:  Trong giờ thực hành xác định gia tốc rơi tự do, một học sinh thả một viên bi được xem như rơi tự do, đại lượng có thể bỏ qua trong thí nghiệm là

A.  quãng đường đi của vật.
B.  sức cản không khí.

C.  thời gian vật chuyển động.
D.  vận tốc của vật.
Câu 7:  Chọn câu đúng.

A.  Khi vật chuyển động thẳng chỉ theo một chiều thì bao giờ vận tốc trung bình cũng bằng tốc độ trung bình.

B.  Độ lớn của vận tốc trung bình bằng tốc độ trung bình.

C.  Vận tốc tức thời cho ta biết chiều chuyển động, do đó bao giờ cũng có giá trị dương.

D.  Độ lớn của vận tốc tức thời bằng tốc độ tức thời.
Câu 8:  Biết 
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 là độ dịch chuyển 10 m về phía Đông, còn 
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  là độ dịch chuyển 6 m về phía Tây. Độ dịch chuyển tổng hợp 
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A.  16 m (Đông).
B.  4 m (Tây).
C.  16 m (Tây).
D.  4 m (Đông).
Câu 9:  Hai lực có giá đồng quy có độ lớn là 6 N và 8 N và có phương vuông góc với nhau. Hợp lực của hai lực này có độ lớn là


A.  2 N.
B.  10 N.
C.  48 N.
D.  14 N.
Câu 10:  Biểu thức đúng của định luật III NiuTon


A.  
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Câu 11:  Đơn vị đo lực NiuTon được viết theo các đơn vị cơ bản trong hệ SI là


A.  
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Câu 12:  Ném một vật nhỏ theo phương ngang với vận tốc ban đầu là 5 m/s, độ cao của vật so với mặt đất là 45m. Lấy g = 10 m/s2. Tầm bay xa của vật là


A.  10 m.
B.  45 m.
C.  15 m.
D.  25 m.
Câu 13:  Khi một xe bus tăng tốc đột ngột thì các hành khách


A.  ngả người sang bên cạnh.
B.  chúi người về phía trước.
[image: image27.wmf]
C.  ngả người về phía sau.
D.  dừng lại ngay.
Câu 14:  Kí hiệu cảnh báo dưới đây cho biết điều gì


A.  Chất ăn mòn.

B.  Chất gây nổ.


C.  Chất dễ cháy.

D.  Chất độc. 
Câu 15:  Chọn phát biểu đúng về sai số dụng cụ

A.  Sai số dụng cụ thường lấy bằng nửa hoặc một độ chia nhỏ nhất trên dụng cụ.

B.  Sai số dụng cụ thường lấy bằng nửa hoặc hai độ chia nhỏ nhất trên dụng cụ.

C.  Sai số dụng cụ thường lấy bằng nửa hoặc một phần tư độ chia nhỏ nhất trên dụng cụ.

D.  Sai số dụng cụ thường lấy bằng một hoặc hai độ chia nhỏ nhất trên dụng cụ.
II. TỰ LUẬN (5 điểm)

[image: image28.emf]Bài 1: (2 điểm) 
Một vật có khối lượng 3kg đang chuyển động thẳng đều với vận tốc v0 = 2 m/s thì chịu tác dụng của một lực 9 N cùng chiều với 
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. Tính: 

a. Gia tốc chuyển động của vật.

b. Vận tốc vật chuyển động sau 10 m kể từ khi chịu tác dụng lực.

Bài 2: (3 điểm) 
Người ta thả rơi tự do 1 hòn đá từ một cửa sổ ở độ cao 8m so với mặt đất. Lấy g = 10 m/s2.

a. Tính vận tốc vật khi vừa chạm đất.
b. Độ cao vật khi rơi được 1 giây.

c. Cùng lúc người ta thả hòn đá thì một hòn bi thép rơi từ trên mái nhà xuống đi ngang qua cửa sổ với vận tốc 15 m/s. Hỏi hai vật chạm đất cách nhau một khoảng thời gian bằng bao nhiêu?
------ HẾT ------
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